
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm y tế Cƣ M'gar

1 BÙI NAM ƠN 000132/ĐL-CCHN

KCB chuyên khoa phụ sản- 

KHHGĐ,  ngoại khoa, Điện 

tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ CKII Sản phụ 

khoa - Giám đốc 

TTYT CƣMgar

2
PHAN NGỌC 

LƢƠNG
001174/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại, sản 

phụ khoa; Phẫu thuật nội 

soi tổng quát, chấn thƣơng 

chỉnh hình, Điện tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ CKII Quản lý y 

tế - Phó giám đốc 

TTYT CƣMgar

3 LÊ VĂN DUYÊN 009722/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  - Phó giám đốc 

TTYT CƣMgar 

4 NGÔ THỊ HOA 002098/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tƣ 

12/2011/TT - BYT về tiêu 

chuẩn nghiệp vụ nghạch 

viên chức hộ sinh

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CNĐDSPK - Phó 

phòng TCHC 

5 ĐINH TIẾN HIẾU
21292/ĐL-

CCHND

Đủ điều kiện hành nghề 

dƣợc:Nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuôc trạm y tế, 

cơ sở bán lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Dƣợc sỹ Đại học - Phó 

phòng 

 KHNV

6
HOÀNG THỊ 

HUYỀN TRANG

01358/ĐL-

CCHND

Đủ tiêu chuẩn hành

         nghề dƣợc

(Đại lý/quầy thuốc) 

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Dƣợc sỹ cao đẳng - 

Nhân viên 

P. KHNV

7 VÕ THỊ THU 002101/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CNĐDSPK - Nhân 

viên 

P. KHNV

Họ và tên 

Giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Ghi

 chú

4. Danh sách đăng ký ngƣời hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT

                                Kính gửi: Sở Y tế Tỉnh ĐăkLăk

  BÁO CÁO

Danh sách đăng ký ngƣời hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thực hiện Công văn số 573/SYT-NVYD ngày 4 tháng 3 năm 2024 về việc thực hiện đăng tải danh sách

đăng ký hành nghề và công bố cơ sở hƣớng dẫn thực hành theo quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ - CP. 

Trung tâm Y tế huyện Cƣ M' gar báo cáo danh sách ngƣời hành nghề nhƣ sau:

2. Địa chỉ: Trụ sở chính tại Số nhà 78 - Đƣờng Cách mạng tháng 8 - TT Quảng Phú - Huyện CƣMgar Tỉnh 

Đăklăk

3.Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 7:00 đến 11:30, chiều từ: 13:30 đến 17:00 

từ thứ 2 đến thứ 6 và trực các ngày thứ 7, Chủ nhật theo lịch.

Vị trí làm chuyên 

môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KB, CB khác

SỞ Y TẾ ĐĂKLĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM Y TẾ CƢ M' GAR       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BC-TTYT                      Cư M'gar, ngày        tháng 04 năm 2025



8 HOÀNG THỊ HIỀN 002127/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Cử nhân Điều dƣỡng - 

Trƣởng phòng Điều 

dƣỡng 
 

9 HỒ THỊ HOA 002109/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Cử nhân Điều dƣỡng - 

Nhân viên phòng Điều 

dƣỡng

10 NGUYỄN DUY LỢI 000330/ĐL-CCHN
KCB Nội khoa; Điện tim,

 siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  - 

Trƣởng phòng Dân số

11 HỒ THỊ HUỆ 000517/ĐL-CCHN

KCB Nội khoa, KCB CK 

Mắt; Siêu âm tổng quát, 

Điện tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ CKI Mắt - 

Trƣởng khoa

khám bệnh - RHM - 

Mắt - TMH

12 ĐỖ THỊ VÂN 000335/ĐL-CCHN

KCB chuyên khoa Tai Mũi 

Họng, KCB Nội-Nhi- 

Nhiễm; Nhãn khoa, khám 

tâm thần và 

đọc điện não, Điện tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ KCB chuyên 

khoa TMH - Nhân 

viên khoa

khám bệnh - RHM - 

Mắt - TMH

13 NGUYỄN THỊ TÂM 008008/ĐL-CCHN KCB chuyên khoa RHM

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ KCB chuyên 

khoa RHM - Nhân 

viên khoa

khám bệnh - RHM - 

Mắt - TMH

14 H NHOA NIÊ
0005109/ĐL - 

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên khoa khám bệnh - 

Mắt - RHM - TMH

15 ĐỖ THỊ NGA 002116/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng, Điện não đồ 

lâm sàng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng -điều 

dƣỡng trƣởng khoa

khám bệnh - RHM - 

Mắt - TMH

16
ĐẶNG THANH 

HUYỀN
000218/ĐL-GPHN  Điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên khoa khám bệnh - 

Mắt - RHM - TMH

17 LÊ HOÀNG THU 002164/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên khoa khám bệnh - 

Mắt - RHM - TMH

18
DƢƠNG THỊ THU 

TRANG

0003679/ĐL-

CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng -   Nhân 

viên khoa khám bệnh - 

Mắt - RHM - TMH

19
NGUYỄN ĐÌNH 

CHIẾN
000212/ĐL-CCHN

KCB Nội tổng hợp;  Hồi 

sức cấp cứu, Điện tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ KCB Nội tổng 

hợp, HSCC - Trƣởng 

khoa Cấp cứu - HSTC 

- chống độc

20 Y KIÊN MLÔ
0003626ĐL-

CCHN

KCB Nội  khoa; Điện tâm 

đồ, 

Nội soi tiêu hoá

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ CKI Nội  khoa -  

  Nhân viên khoa Cấp 

cứu - HSTC - chống 

độc



21 H SINH AYŨN 010507/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ KCB đa khoa - 

Nhân viên 

 khoa CC - HSTC - CĐ

22 CAO THỊ HOA 002141/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - Điều 

dƣỡng trƣởng khoa 

Nhân viên khoa Cấp 

cứu - HSTC - chống 

độc

23 TRỊNH THỊ THUẬN 003113/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên khoa Cấp 

cứu - HSTC - chống 

độc

24 HOÀNG THỊ THÚY 002085/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên khoa  Nhân 

viên khoa Cấp cứu - 

HSTC - chống độc

25 NGUYỄN THỊ UYÊN 007671/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT26/2015/TTLT -

BYT-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng  -Nhân 

viên khoa  Nhân viên 

khoa Cấp cứu - HSTC 

- chống độc

26 PHAN THỊ HÒA 0004937/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng -  

Nhân viên khoa Cấp 

cứu - HSTC - chống 

độc

27 H NEL AYUN 002100/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng -  

Nhân viên khoa Cấp 

cứu - HSTC - chống 

độc

28 PHẠM THỊ HƢỜNG 003116/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng -  

Nhân viên khoa Cấp 

cứu - HSTC - chống 

độc

29 H SAO MAI KTLA 09948/ĐL-CCHN

Quy định tại 

TT26/2015/TTLT -BYT-

BNV về tiêu chuẩn nghạch 

viên chức y tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

 Điều dƣỡng -  Nhân 

viên khoa Cấp cứu - 

HSTC - chống độc

30 NGUYỄN THỊ HỒNG 008605/ĐL-CCHN

Quy định tại 

TT26/2015/TTLT -BYT-

BNV về tiêu chuẩn nghạch 

viên chức y tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng -  

Nhân viên khoa Cấp 

cứu - HSTC - chống 

độc

31
ĐẶNG THỊ

 KIỀU OANH
000414/ĐL-CCHN

KCB chuyên khoa 

Da liễu, KCB Nội - Nhi - 

nhiễm, Khám lâm sàng tâm 

thần và đọc điện não, Điện 

tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ CKI chuyên 

khoa Da liễu - Trƣởng

khoa Nội - Nhiễm - 

TV điều trị nghiện chất

32
NGUYỄN THỊ DIỄM 

TRÂN
006523/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

 khoa, Điện tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  Nội  khoa - 

Nhân viên khoa Nội  

nhiễm - TV&ĐTNC

33 NGUYỄN TÙNG 011012/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa  

khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  đa khoa - 

Nhân viên khoa Nội  

nhiễm - TV&ĐTNC



34 PHAN THỊ LỢI 002094/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên khoa Nội  

nhiễm - TV&ĐTNC

35 H NHÉ KBUÔR 002147/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - điều 

dƣỡng trƣởng khoa 

Nội - Nhiễm - TV điều 

trị nghiện chất

36 NGUYỄN THỊ HIỀN 002144/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhiễm - TV điều trị 

nghiện chất

37 MAI THỊ HIỆP 002136/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhiễm - TV điều trị 

nghiện chất

38 H JUÊ HWING 002132/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhiễm - TV điều trị 

nghiện chất

39
PHẠM THỊ BÍCH

 THỦY
002137/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

 Điều dƣỡng - Nhân 

viên khoa Nội - Nhiễm 

- TV điều trị nghiện 

chất

40
NGUYỄN THỊ BÍCH 

THỦY
002146/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhiễm - TV điều trị 

nghiện chất

41 LƢƠNG VĂN ĐÔNG 002097/ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh bằng 

YHCT; Bồi dƣỡng kiến 

thức chuyên khoa Phục

hồi chức năng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ YHCT - 

Trƣởng khoa YHCT 

và PHCN

42 PHAN VĂN NGỌC 008034ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh bằng 

YHCT; Vật lý trị liệu -Phục

hồi chức năng, Điện tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  YHCT - Phó 

khoa YHCT và PHCN

43 VI THỊ HƢỜNG
006833/ĐL -

CCHN

Khám chữa bệnh bằng 

YHCT; Bồi dƣỡng kiến 

thức chuyên khoa Phục hồi 

chức năng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ YHCT - Nhân 

viên khoa YHCT và 

PHCN

44 LỤC THỊ KIM CÚC 010301/ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh bằng 

YHCT,thần kinh cơ bản, 

đọc điện não đồ thƣờng 

quy, Điện tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ YHCT - Nhân 

viên khoa YHCT và 

PHCN

45
NGUYỄN THỊ BÍCH 

LIỄU
002128/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ YHCT, 

Kỹ thuật vật lý trị liệu và 

Phục hồi chức năng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ YHCT - Điều 

dƣỡng trƣởng khoa 

YHCT và PHCN

46 Y SAMUEL KTLA 002096/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ YHCT, 

vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ YHCT - Nhân 

viên khoa YHCT và 

PHCN

47 NIÊ HLIM 0005799/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ YHCT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ YHCT - Nhân 

viên khoa YHCT và 

PHCN



48 ĐẬU THỊ THƢƠNG 002113/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ YHCT, 

Kỹ thuật vật lý trị liệu và 

Phục hồi chức năng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ YHCT - Nhân 

viên khoa YHCT và 

PHCN

49 BÙI THỊ HIỀN 003105/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ YHCT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ YHCT - Nhân 

viên khoa YHCT và 

PHCN

50
NGUYỄN THỊ BÌNH

 NGUYÊN
003110/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ YHCT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ YHCT - Nhân 

viên khoa YHCT và 

PHCN

51
ĐẶNG THỊ NHƢ

 HUYỀN
002150/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ YHCT; 

Vật lý trị liệu -Phục hồi 

chức năng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ YHCT - Nhân 

viên khoa YHCT và 

PHCN

52 MAI ĐỨC DUY 007167/ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh bằng 

YHCT, vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ YHCT - Nhân 

viên khoa YHCT và 

PHCN

53 TRẦN THỊ THANH 000427/ĐL-CCHN KCB Nhi khoa; Điện tim

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ CKI Nhi khoa -

Trƣởng khoa Nhi

54 VY HOÀI ĐỨC 010627/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ KB, CB đa  

khoa - Nhân viên 

 khoa CC - HSTC - CĐ

55
ĐỖ THỊ THANH 

TRANG

0006039/ĐL-

CCHN

KCB Nhi khoa, KCB Nội - 

nhiễm, Điện tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ Nhi khoa - Phó 

khoa Nhi

56 SỬ KIỀU THANH 008606/ĐL-CCHN
KCB Nhi khoa,

Điện tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  Nhi khoa - 

Nhân viên khoa Nhi

57 HÀ THỊ BẢO THOA 0004777/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng, Vật lý trị 

liệu hô hấp nhi khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên khoa Nhi

58
BÙI THỊ THANH

 THÚY
002111/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng; Thực hành 

hồi 

sức cấp cứu Nhi khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - Điều 

dƣỡng trƣởng khoa Nhi

59 LÊ THỊ BIÊN 002093/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên khoa Nhi

60 ĐỖ THỊ HIỀN 002228/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên khoa Nhi



61 HOÀNG THỊ HÀ 003114/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng; Thực hành 

hồi 

sức cấp cứu Nhi khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên khoa Nhi

62 TRẦN THỊ YÊN 003117/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên khoa Nhi

63
NGUYỄN THANH 

TIẾN

006380/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng 

theo TT26/2015/TTLT -

BYT-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên khoa Nhi

64 ĐÀO ANH NGUYÊN 008050/ĐL-CCHN

KCB Ngoại khoa; Chấn 

thƣơng

 chỉnh hình

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ Ngoại khoa - 

Phó khoa

 Ngoại PT GMHS

65
NGUYỄN XUÂN 

HOÀN
009933/ĐL-CCHN

KCB chuyên khoa Ngoại , 

Gây mê hồi sức cơ bản, 

Điện tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  Ngoại khoa - 

Nhân viên

 khoa Ngoại - PT - 

GMHS

66 H DIP MLÔ 010741/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ đa khoa - Nhân 

viên

 khoa Ngoại - PT - 

GMHS

67
NGUYỄN THỊ 

THANH TRÚC
010660/ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa, 

Điện tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  đa khoa - 

Nhân viên

 khoa Ngoại - PT - 

GMHS

68
TRẦN HỮU HÙNG 

AYŨN

000209/ĐL

- GPHN
Y  khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  đa khoa - 

Nhân viên

 khoa Ngoại - PT - 

GMHS

69 NGUYỄN TIẾN SỸ 003109/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng -Điều 

dƣỡng trƣởng khoa 

Ngoại PT GMHS

70 TRỊNH THỊ HẬU 000766/ĐL-GPHN Điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên

 khoa  Ngoại PT 

GMHS

71 LÊ KHÁNH TÙNG 0005832/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của điều dƣỡng 

gây mê hồi sức

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng gây mê

 - Nhân viên khoa 

Ngoại PT GMHS

72
NGUYỄN VĂN 

CƢƠNG
001037/KG-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên

 khoa Ngoại  PT 

GMHS

73 NGUYỄN THỊ VÂN 000267/ĐL-GPHN Điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên

 khoa  Ngoại PT 

GMHS



74 H ROZET KTLA 000765/ĐL-GPHN Điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên

 khoa  Ngoại PT 

GMHS

75 NGUYỄN THỊ KIM 000764/ĐL-GPHN Điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên

 khoa  Ngoại PT 

GMHS

76
NGUYỄN XUÂN 

HƢỜNG
001292/ĐL-CCHN

KCB chuyên khoa sản phụ - 

 KHHGĐ, Ngoại khoa; 

Phẫu thuật nội soi cơ bản, 

siêu âm tổng quát

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ CKII sản 

phụ khoa - Trƣởng 

khoa CSSKSS  và PS

77
TRỊNH THỊ THÙY 

TRANG
009661/ĐL-CCHN

KCB chuyên khoa  Phụ 

sản, Điện tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ y khoa -  Nhân 

viên

 khoa CSSKSS  và PS

78
NGUYỄN THẾ 

QUANG
009463/ĐL-CCHN

Khám và điều trị bệnh sản 

phụ khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ - Nhân viên

 khoa CSSKSS và PS

79
HUỲNH THỊ KIỀU 

CHI
010699/ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa, 

Điện tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ đa khoa - 

 Nhân viên

 khoa CSSKSS và PS

80
NGUYỄN THỊ

 LAN ÊBAN
010402/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Điện tâm đồ

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ y khoa -  Nhân 

viên

 khoa CSSKSS và PS

81 PHẠM THỊ TRANG 002130/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CNĐDSPK- Nữ 

hộ sinh trƣởng  khoa 

CSSKSS  và PS

82
NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG
003240/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CNĐDSPK - Nhân 

viên

 khoa CSSKSS  và PS

83
NGUYỄN THỊ 

HƢỜNG
002115/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Hộ sinh - Nhân viên

 khoa CSSKSS  và PS

84 DƢƠNG THỊ LÝ 002114/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CNĐDSPK - Nhân 

viên

 khoa CSSKSS  và PS

85 NGUYỄN THỊ MAI 003259/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CNĐDSPK - Nhân 

viên

 khoa CSSKSS  và PS

86
NGUYỄN THỊ 

TRANG
002138/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CNĐDSPK - Nhân 

viên

 khoa CSSKSS  và PS

87 NGUYỄN THỊ NHAN 006239/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT26/2015/TTLT -

BYT-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CNĐDSPK - Nhân 

viên

 khoa CSSKSS và PS



88 TRẦN THỊ BẠCH 007164/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của NHS theo TT 

26/2015/TTLT -BYT- BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CNĐDSPK - Nhân 

viên

 khoa CSSKSS và PS

89
NGUYỄN THỊ Ý 

NGA
0005783/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Hộ sinh  -  Nhân viên

 khoa CSSKSS và PS

90 TRẦN THỊ CHUNG 002131/ĐL-CCHN

Thực hiện đúng chức năng 

nhiệm vụ của KTV xét 

nghiệm; Xét nghiệm chẩn 

đoán và xử lý tinh dịch 

ngƣời, tế bào học, tƣ vấn 

xét nghiệm HIV 

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Thạc sỹ ký sinh trùng - 

 Quản lý phòng XN - 

khoa xét nghiệm và 

CĐHA

91 Y HIỀN AYUN 0005782/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng 

quát; Điện tim, Siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ CKI 

Nội tổng quát -Nhân 

viên khoa xét nghiệm 

và CĐHA

92 Y KREN NIÊ 008361/ĐL-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa; 

Điện tim, Siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ KCB đa khoa  

- Nhân viên khoa xét 

nghiệm và CĐHA

93 LÔ THỊ HẬU 010628/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ Y  khoa - Nhân 

viên 

 khoa xét nghiệm và 

CĐHA

94 TRẦN THỊ ĐIỂU 002121/ĐL-CCHN

Thực hiện đúng chức năng 

nhiệm vụ của Kỹ thuật viên 

xét nghiệm - Cử nhân

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Cử nhân xét nghiệm y 

học - Điều dƣỡng 

trƣởng khoa xét 

nghiệm và CĐHA

95 H LOẮT NIÊ 0005759/ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh 

nội khoa; Điện tim, 

siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  - Nhân viên 

khoa xét nghiệm và 

CĐHA

96 NGUYỄN THỊ GÁI 000268/ĐL-GPHN Xét nghiệm Y học 

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Cử nhân xét nghiệm y 

học - Nhân viên khoa 

xét nghiệm và CĐHA

97
NGUYỄN THỊ 

TRÂM OANH
008366/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của KTV theo 

TT26/2015/TT -BYT- 

BNV, của KTV kỹ thuật 

hình ảnh Y học

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Kỹ thuật viên hình ảnh 

y học - Nhân viên 

khoa xét nghiệm và 

CĐHA

98 NGUYỄN VĂN HẢI 007524/ĐL-CCHN

Thực hiện theo 

TT26/2015/TT -BYT- 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y - Kỹ 

thuật hình ảnh Y học

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Kỹ thuật viên hình ảnh 

y học - Nhân viên 

khoa xét nghiệm và 

CĐHA

99 NGUYỄN THỊ HOA 003990/ĐL-CCHN 
Khám chữa bệnh 

chẩn đoán hình ảnh 

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ chuyên khoa 

CĐHA - Nhân viên 

khoa xét nghiệm và 

CĐHA

100
NGUYỄN THỊ BÍCH 

THẢO
000734/ĐL-GPHN Xét nghiệm Y học 

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Cử nhân xét nghiệm y 

học - Nhân viên khoa 

xét nghiệm và CĐHA



101
NGUYỄN ĐÌNH 

MINH

000966/ĐL

- GPHN
Hình ảnh Y học

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Kỹ thuật Y - Nhân 

viên khoa xét nghiệm 

và CĐHA

102
LÊ THỊ THANH 

LOAN
009120/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Kỹ thuật Y - Nhân 

viên khoa xét nghiệm 

và CĐHA

103 ĐỖ NGỌC HẢI 000683/ĐL-GPHN Xét nghiệm Y học 

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Cử nhân xét nghiệm y 

học - Nhân viên khoa 

xét nghiệm và CĐHA

104 ĐÀO THỊ PHƢỢNG 000733/ĐL-GPHN Xét nghiệm Y học 

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Cử nhân xét nghiệm y 

học - Nhân viên khoa 

xét nghiệm và CĐHA

105 ĐẬU THỊ HẢI 002108/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng; Quản lý 

kiểm soát nhiễm khuẩn.

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - Phó 

khoa phụ trách khoa 

KSNK

106 TRƢƠNG THỊ HẬU 002123/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng; Phụ tiếp 

liệu dụng cụ trong phẫu 

thuật

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - Điều 

dƣỡng trƣởng khoa 

KSNK

107 MAI THỊ TÌNH 002142/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng; Phụ tiếp 

liệu dụng cụ trong phẫu 

thuật

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên khoa KSNK

108
NGUYỄN THỊ

THANH THU
002117/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên khoa KSNK

109 Y KHUYẾT HWING 002134/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng; Tiếp liệu

 dụng cụ 

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân viên khoa KSNK

110
NGUYỄN THỊ 

TRANG

00339/ĐL-

CCHND

Đủ tiêu chuẩn hành

         nghề dƣợc

(Nhà thuốc/quầy thuốc) 

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Dƣợc sỹ ĐH - Trƣởng 

khoa Dƣợc - TTB - 

VTYT

111 VÕ THỊ KIM YẾN
01685/ĐL-

CCHND

Đủ tiêu chuẩn hành

         nghề dƣợc

(Nhà thuốc/quầy thuốc) 

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Dƣợc sỹ ĐH - Phó 

khoa Dƣợc - TTB - 

VTYT

112
NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG THẢO

22002/CCHN-D-

SYT-ĐL

Đủ điều kiện hành nghề 

dƣợc:

Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ 

thuôc trạm y tế, cơ sở bán 

lẻ dƣợc liệu, thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Dƣợc sỹ ĐH - Nhân 

viên khoa Dƣợc - TTB 

- VTYT



113
CHÂU THỊ THÙY 

VÂN

01505/ĐL-

CCHND

Đủ tiêu chuẩn hành

         nghề dƣợc

(Đại lý/quầy thuốc) 

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Dƣợc sỹ CĐ - Nhân 

viên khoa Dƣợc - TTB 

- VTYT

114 NGUYỄN THỊ THỦY 002149/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng; Thực hành 

dinh 

dƣớng lâm sàng và tiết chế 

dinh dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Trƣởng khoa phụ trách 

khoa VSATTP  YTCC 

& DD 

115
NGUYỄN THỊ 

THƢỜNG
5768/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên

khoa VSATTP  YTCC 

& DD 

116 MAI THÀNH DUÂN 0004002/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của  Y sỹ YHCT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ YHCT - Nhân 

viên khoa VSATTP  

YTCC & DD 

117
NGUYỄN BÁ 

QUANG
0003980/ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh nội khoa; 

Hồi sức cấp cứu, điện tim, 

siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ KCB Nội khoa 

- 

Trƣởng khoa KSBT - 

HIV - AIDS 

118 TRẦN DUY THÀNH 009748/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội khoa, 

Tâm thần cơ bản

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ Y khoa - Phó

khoa KSBT - HIV - 

AIDS

119
NGUYỄN TRỌNG 

ĐOAN
0003997/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên khoa KSDB và 

HIV - AIDS

120 NGÔ THỊ HẠNH 0005771/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

CN Điều dƣỡng - 

Nhân 

viên khoa KSDB và 

HIV - AIDS 
 

121 NGUYỄN DUY LINH 007664/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ theo 

TT10/2015/TTLT-BYT-

BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ  - Nhân 

viên khoa KSDB và 

HIV - AIDS

122 TÔ THỊ HIỀN VI 0006230/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa.

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ  - Nhân 

viên khoa KSDB và 

HIV - AIDS

123 Y PHƢƠNG NIÊ 009328/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT26/2015/TTLT -

BYT-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên

khoa KSBT - HIV - 

AIDS 

124
NGUYỄN THỊ 

QUÝ THUỶ
008356/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của NHS theo TT 

26/2015/TTLT -BYT- BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Hộ sinh -  Nhân 

viên khoa KSDB và 

HIV - AIDS

125 Y DHIN KBUÔR
0003971/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa; Điện tim, siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  - Trƣởng trạm 

y tế xã  EaPôk



126
NGUYỄN THỊ 

MỸ ANH

0005770/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Hộ sinh - Phó trƣởng 

trạm y tế xã  EaPôk

127
NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG LOAN

0003967/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ YHCT - Nhân 

viên trạm y tế xã  

EaPôk

128 HỒ THỊ LỆ QUYÊN 000682/ĐL-GPHN Xét nghiệm Y học 

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Cử nhân xét nghiệm y 

học - Nhân viên trạm y 

tế xã  EaPôk

129 NGUYỄN THỊ LÝ
0003969/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên trạm y tế xã  

EaPôk

130
TRẦN THỊ KIM 

LOAN

00719/ĐL-

CCHND

Đủ tiêu chuẩn hành nghề: 

Đại lý/ Quầy thuốc

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Dƣợc sỹ  - Nhân viên 

trạm y tế xã  EaPôk

131
NGUYỄN THỊ LỆ 

HẰNG

0005774/ĐL - 

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Hộ sinh -Nhân viên 

trạm y tế xã  EaPôk

132 NGUYỄN THỊ HẢI
0003995/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ sản nhi.

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Phó trƣởng 

trạm trạm y tế TT 

Quảng phú 

133 LÊ ANH DŨNG
003979/ĐL - 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội khoa, 

KCB Y học cổ truyền, Siêu 

âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ - Nhân viên 

trạm y tế TT Quảng 

phú 

134 PHẠM THỊ MAI
0003991/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ sản nhi

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Nhân viên trạm 

y tế TT Quảng phú 

135 NGUYỄN THỊ BÌNH
0006232/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ sản nhi.

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Nhân viên trạm 

y tế TT Quảng phú 

136 ĐỖ THỊ HẰNG
00116/ĐL-

CCHND

Đủ tiêu chuẩn hành nghề: 

Đại lý/ Quầy thuốc

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Dƣợc sỹ - Nhân viên 

trạm y tế TT Quảng 

phú 

137
PHẠM THỊ HỒNG 

NY

0006233/ĐL - 

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT26/2015/TTLT -

BYT-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên trạm y tế TT 

Quảng phú 

138 NGUYỄN VIẾT LÝ 
0006025/ĐL-

CCHN

Khám chữa bệnh nội khoa; 

Điện tim, siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  - Phó phụ 

trách trạm y tế xã 

Quảng Tiến

139
NGÔ THỊ THANH 

NGA

0003985/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của  Y sỹ YHCT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Phó trƣởng 

trạm y tế xã Quảng 

Tiến



140 TRẦN THANH HÒA
0003963/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên trạm y tế xã 

Quảng Tiến

141
NGUYỄN THỊ 

QUANG 

0005739/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên trạm y tế xã 

Quảng Tiến

142
PHAN THỊ XUÂN 

THỦY

0003966/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ củ Y sỹ đa khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Nhân viên trạm 

y tế xã Quảng Tiến

143 NGUYỄN THỊ HIỀN    0003958/ĐL- CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Hộ sinh - Trƣởng

 trạm y tế xã EaKiết

144 H BIÊM A YUN   0006236/ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh

 Nội khoa; Điện tim,

 siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

 Bác sỹ   - Phó trƣởng

 trạm y tế xã EaKiết

145 NGUYỄN THỊ THÚY 0005927/ĐL-CCHN

Thực hiện đúng chức năng 

nhiệm vụ của KTV xét 

nghiệm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm -  Nhân viên

 trạm y tế xã EaKiết

146
NGUYỄN TRƢỜNG 

PHI
0004890/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa.

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ -  Nhân viên

 trạm y tế xã EaKiết

147
PHAN XUÂN 

GIANG   
0003959/ĐL- CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ YHCT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ YHCT - Nhân 

viên

 trạm y tế xã EaKiết

148
NGUYỄN XUÂN 

HƢƠNG  
0003961/ĐL- CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa.

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ -  Nhân viên

 trạm y tế xã EaKiết

149 NGÔ THỊ MINH     0003960/ĐL- CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên

 trạm y tế xã EaKiết

150
ĐẶNG THỊ LINH 

VÂN    
0003956/ĐL- CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa.

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

 Y sỹ - Nhân viên

 trạm y tế xã EaKiết

151 PHAN THỊ HƢƠNG
0003987/ĐL - 

CCHN

Khám chữa bệnh nội khoa; 

Chẩn đoán hình ảnh

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ - Trƣởng trạm 

y tế xã EaTar

152 ĐẶNG SỸ MỸ LINH
007490/ĐL - 

CCHN

Khám chữa bệnh nội khoa; 

Siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ - Phó trƣởng 

trạm y tế xã EaTar

153
NGUYỄN THỊ 

XUÂN HUỆ

0003968/ĐL - 

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ

 Ysỹ sản nhi

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ  - Nhân viên

 trạm y tế xã EaTar



154 H BER NIÊ 003119/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng -  Nhân 

viên

 trạm y tế xã EaTar

155 PHẠM THANH HẢI
009327/ĐL - 

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Kỹ thuật viên 

xét nghiệm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Kỹ thuật viên  xét 

nghiệm  - Nhân viên

 trạm y tế xã EaTar

156
ĐOÀN QUỐC 

THÀNH

000365/ĐL - 

GPHN
Y sỹ đa khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ  - Nhân viên

 trạm y tế xã EaTar

157 VƢƠNG THỊ NGA
0006423/ĐL - 

CCHN

Khám chữa bệnh Nội khoa; 

Điện tim, siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  - Trƣởng trạm 

y tế xã CƣDliêM'nông

158 PHẠM THỊ THỦY 002135/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu 

chuẩn nghạch viên chức y 

tế điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng  - Phó 

trạm

 trạm y tế xã 

CƣDliêM'nông

159 H KLĂI MLÔ
0003945/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa; Y học cổ truyền

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

 Y sỹ  - Nhân viên

 trạm y tế xã 

CƣDliêM'nông

160 Y NÕ NIÊ 0003998/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên

 trạm y tế xã 

CƣDliêM'nông

161 H' THƢƠNG KĐOH
0003955/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa.

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

 Y sỹ  - Nhân viên

 trạm y tế xã 

CƣDliêM'nông

162 H' DƢƠNG MLÔ
0003962/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Hộ sinh  - Nhân viên

 trạm y tế xã 

CƣDliêM'nông

163 Y TEM HWING 0005764/ĐL-CCHN
Khám chữa bệnh nội khoa; 

Điện tim, siêu âm 

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  - Trƣởng trạm 

y tế xã EaHding

164
HUỲNH THỊ KIM 

LIÊN
0003989/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên

 trạm y tế xã EaHding

165 Y KIÊN NIÊ 006079/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn quy định 

tại TT 10/2015/TTLT-

BYT-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Nhân viên

 trạm y tế xã EaHding

166 H' JENLY NIÊ 0005741/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Hộ sinh - Nhân viên

 trạm y tế xã EaHding

167 H JI MLÔ 009968/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng 

theo TT26/2015/TTLT -

BYT-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên

 trạm y tế xã EaHding



168 Y ZÔN NIÊ 009060/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn quy định 

tại TT 10/2015/TTLT-

BYT-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Nhân viên

 trạm y tế xã EaHding

169 Y AN KTLA 0005765/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên

 trạm y tế xã EaHding

170 Y SON NIÊ
0006103/ĐL - 

CCHN

Khám chữa bệnh nội khoa; 

Điện tim, siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  - Trƣởng trạm 

y tế xã EaTul

171 H BÊ RA AYUN 
0003994/ĐL - 

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa.

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Phó trƣởng

 trạm y tế xã EaTul

172 H BUỄN HWING
0005766/ĐL - 

CCHN

Thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của Y Sỹ Sản nhi

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Nhân viên

 trạm y tế xã EaTul

173 LÊ HẢI ĐĂNG
00918/ĐL-

CCHND

Kinh doanh Quầy 

thuốc/quầy thuốc

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Dƣợc sỹ  - Nhân viên

 trạm y tế xã EaTul

174 H YUÊN NIÊ
0005784/ĐL - 

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Hộ sinh  - Nhân viên

 trạm y tế xã EaTul

175 MAI THẾ HỮU
0003976/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ YHCT - Nhân 

viên trạm y tế xã  

EaPôk

176 H ÔIH HWING
0006222/ĐL - 

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của NHS theo 

TT26/2015/TTLT -BYT-

BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

 Hộ sinh  - Nhân viên

 trạm y tế xã EaTul

177 ĐINH THỊ HOÀ
10003/CCHN-D-

SYT-ĐL
Quầy thuốc

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Dƣợc sỹ - Nhân viên

 trạm y tế xã EaKpal

178
PHẠM NGỌC 

THĂNG
010119/ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh

chuyên khoa Ngoại

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

 Bác sỹ  - Nhân viên

 trạm y tế xã EaKpal 

179
HỒ THỊ HƢƠNG 

DIỆU
010029/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ YHCT -  Nhân 

viên

 trạm y tế xã EaKpal

180 LÊ THỊ HẬU
000029/ĐL -

GPHN
Điều dƣỡng

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng  - Nhân 

viên

 trạm y tế xã EaKpal

181 H PHƠI NIÊ 0003977/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Hộ sinh  - Nhân viên

 trạm y tế xã EaKpal



182 ĐỖ THỊ HÀ 0003978/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng  - Nhân 

viên

 trạm y tế xã EaKpal

183
NGUYỄN THỊ 

THANH TÂM
0003957/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa; Y học cổ truyền

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y Sỹ  - Nhân viên

 trạm y tế xã EaKpal

184 NÔNG VĂN SÁNG
0003944/ĐL-

CCHN

Khám chữa bệnh 

nội khoa; Điện tim,

 siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ - Trƣởng trạm 

y tế xã EaMdroh

185 Y NHA AYUN
0006237/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng 

theo TT26/2015/TTLT -

BYT-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Phó 

trƣởng trạm y tế xã 

EaMdroh

186 SIU BÌNH
0006273/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa; Y học cổ truyền

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ  - Nhân viên

 trạm y tế xã EaMdroh

187 H LÁT MLÔ 0003972/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Hộ sinh  -Nhân viên

 trạm y tế xã EaMdroh

188
TRẦN THỊ 

PHƢƠNG LOAN

0006234/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của KTV theo 

TT26/2015/TTLT -BYT-

BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm  - Nhân viên

 trạm y tế xã EaMdroh

189
HUỲNH THỊ MỘNG 

KIỀU 
0005745/CCHN

Thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của Y sỹ YHCT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ  - Nhân viên

 trạm y tế xã EaMdroh

190
NGUYỄN NGỌC 

HOÀNG 
006741/ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh 

nội khoa; Siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ -

 Trƣởng trạm y tế xã 

Quảng Hiệp

191 ĐÀO HOA KIỀU
19305/CCHN-D-

SYT-ĐL

Đủ điều kiện hành nghề 

dƣợc:

Quầy thuốc, tủ thuôc trạm 

y tế

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Dƣợc sỹ - 

Phó trƣởng trạm y tế 

xã Quảng Hiệp

192
PHAN THỊ NGỌC 

TRÂM
008103/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại TT10/2015/TTLT -

BYT-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Nhân viên

 trạm y tế xã Quảng 

Hiệp

193 NGUYỄN NGỌC LỢI 0005773/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa; Y học cổ truyền

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Nhân viên

 trạm y tế xã Quảng 

Hiệp

194 NGUYỄN THỊ HỢP 0004000/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Hộ sinh - Nhân viên

 trạm y tế xã Quảng 

Hiệp

195 LÊ CÔNG DŨNG 0006216/ĐL-CCHN
Khám chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Nhân viên

 trạm y tế xã Quảng 

Hiệp



196 HÀ THỊ LƢƠNG
0003973/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên

 trạm y tế xã Quảng 

Hiệp

197 TRẦN THỊ MAI
0005744/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

 Hộ Sinh - Phó phụ 

trách trạm y tế xã 

CƣM'gar

198
NGUYỄN ĐÌNH 

TRANG

005786/ĐL - 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  - Nhân viên

 trạm y tế xã CƣM'gar

199 HÀ VĂN THỰC
18525/CCHN-D-

SYT-ĐL

Đủ điều kiện hành nghề 

dƣợc:

Quầy thuốc, tủ thuôc trạm 

y tế

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Dƣợc sỹ - Nhân viên

 trạm y tế xã CƣM'gar

200
NGUYỄN THỊ BÍCH

 PHƢỢNG

0003999/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên

 trạm y tế xã CƣM'gar

201 HỒ THỊ THU
0005762/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - Nhân 

viên

 trạm y tế xã CƣM'gar

202 NGUYỄN THỊ VÂN
0003965/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của NHS theo 

TT12/2011/TT-BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

 Hộ Sinh - Nhân viên

 trạm y tế xã CƣM'gar

203
TRƢƠNG THỊ PHI 

THẮM
0003984/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa.

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ -   Nhân viên

 trạm y tế xã CƣM'gar

204
NGUYỄN MINH 

TÂM
003943/ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh

đa khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  - Phó phụ 

trách y tế xã EaD'rơng

205 Y NIN ÊBAN
00030947/ĐL-

CCHN

Khám chữa bệnh 

 nội khoa; Điện tim,

 siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  -Phó trạm y tế 

xã  EaD'rơng

206 NGUYỄN MÃO
0005785/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa; Y học cổ truyền

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ  - Nhân viên 

trạm y tế xã EaD'rơng

207
NGUYỄN THỊ 

KHÁNH CHI

0004473/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Hộ sinh  - Nhân viên 

trạm y tế xã EaD'rơng

208 H NGĂM NIÊ KĐĂM0003934/ĐL- CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng - 

 trạm y tế xã  EaD'rơng

209
NGUYỄN VĂN 

QUANG
0004001/ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh

nội khoa; Điện tim,

 siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ -

 Trƣởng trạm y tế xã 

EaMnang



210 NGUYỄN THỊ LUẬN 0005779/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Hộ sinh  - Nhân viên

 trạm y tế xã EaMnang

211 NGUYỄN THỊ HUỆ 0006235/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT26/2015/TTLT -

BYT-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng -

 Phó trƣởng trạm y tế 

xã EaMnang

212
NGUYỄN THỊ 

NGA HẰNG
0005787/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Kỹ thuật viên 

xét nghiệm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Kỹ thuật viên  xét 

nghiệm - Nhân viên

 trạm y tế xã EaMnang

213 TRIỆU VĂN LÃM 010997/ĐL-CCHN
Khám chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ YHCT - Nhân 

viên

 trạm y tế xã EaMnang

214 TRIỆU VĂN TUẤN 000'3949/ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh 

 nội khoa; Điện tim,

 siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  - Trƣởng

 trạm y tế xã  CƣSuê

215 ĐINH THỊ MAI 000'3941/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng  - Phó 

trạm y tế xã  CƣSuê

216
NGUYỄN MINH 

TÂM

007044/ĐL - 

CCHN

Khám chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ YHCT - Nhân 

viên trạm y tế xã  

CƣSuê

217 NGUYỄN THỊ BÍCH 0003940/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng,

nhiệm vụ của Y sỹ sản nhi

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ  - Nhân viên 

trạm y tế xã  CƣSuê

218 ĐINH THỊ MÂY 0003942/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng  - Nhân 

viên 

trạm y tế xã  CƣSuê

219 H WIÊT ÊBAN 0003951/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

 Hộ sinh  - Nhân viên 

trạm y tế xã  CƣSuê

220
VĂN THỊ HOÀI 

XINH
0005775/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng  - Nhân 

viên 

trạm y tế xã  CƣSuê

221 Y DJƠT ÊBAN 0003946/ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh

 nội khoa; Điện tim,

 siêu âm,  Y học cổ truyền.

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  - 

Phó phụ trách

 trạm y tế xã CuôrĐăng

222
ĐINH HỮU 

PHƢƠNG

18096/CCHN-D-

SYT-ĐL
Quầy thuốc

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Dƣợc sỹ - Phó trƣởng

 trạm y tế xã CuôrĐăng

223 H MIK ADRƠNG
0003952/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa.

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Nhân viên

 trạm y tế xã CuôrĐăng



224
NGUYỄN THỊ 

TƢỜNG VY

0003937/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ sản nhi

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Nhân viên

 trạm y tế xã CuôrĐăng

225
BÙI THỊ KIM 

NHANH

0003939/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng  - Nhân 

viên

 trạm y tế xã CuôrĐăng

226 H RÚT ÊBAN
0004715/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Nhân viên

 trạm y tế xã CuôrĐăng

227 Y NHƠN MLÔ
0003938/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Y sỹ Y Học 

Cổ Truyền .

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Nhân viên

 trạm y tế xã CuôrĐăng

228 Y NGÊ KBUÔR 0005761/ĐL-CCHN
Khám chữa bệnh 

nội khoa; Siêu âm

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Bác sỹ  - Trƣởng trạm 

y tế xã EaKuêh

229
LƢƠNG VĂN 

QUỲNH
0005758/ĐL- CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ

 Ysỹ đa khoa; Y học cổ 

truyền

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Nhân viên

 trạm y tế xã EaKuêh

230 BÙI THỊ THƢƠNG 0006549/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của KTV xét 

nghiệm theo 

TT26/2015/TTLT -BYT-

BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm -   Nhân viên

 trạm y tế xã EaKuêh

231
LƢƠNG THANH 

HƢƠNG
0005760/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ

 Ysỹ đa khoa

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Y sỹ - Nhân viên

 trạm y tế xã EaKuêh

232 H GLIN NIÊ 0005007/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của HSV theo 

TT12/2011/TT -BYT

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Hộ sinh - Nhân viên

 trạm y tế xã EaKuêh

233
NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG THẢO
0005763/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều dƣỡng  

theo TT41/2005/QĐ-BNV

7:00 đến 11:30 và 

13:30 đến17:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và trực thứ 

7, CN theo lịch

Điều dƣỡng  - Nhân 

viên

 trạm y tế xã EaKuêh

1 MAI BẠCH HẢI
Cử nhân kế toán

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Trƣởng phòng TCHC

2
HUỲNH THỊ 

QUỲNH LƢƠNG

Trung cấp kế toán

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Phó phòng TCHC

3 TRẦN VĂN PHIÊN

Đại học 

Công nghệ thông 

tin

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Phó

 phòng Điều dƣỡng

STT Họ và tên
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí làm việc

5. Danh sách đăng ký ngƣời làm việc:

Ghi chú



4
TRẦN HOÀNG 

NGUYÊN ANH

Kỹ sƣ 

Công nghệ thực 

phẩm

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Phó khoa phụ trách 

khoa

VSATTP - YTCC và  

DD 

5
NGUYỄN THỊ CẨM 

SƢƠNG

Đại học 

Lịch sử

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Phó  phòng 

Dân số - TT và GDSK

6 LƢƠNG THỊ THƠ
Cử nhân kế toán

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Phó phòng  phòng 

Dân số - TT và GDSK

7
NGUYỄN THỊ 

NGUYÊN SƢƠNG
Cử nhân kế toán

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên phòng

KHNV

8
NGUYỄN THỊ KIM 

QUYÊN

Đại học 

Công tác xã hội 

& phụ trách công 

đoàn

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên phòng

  phòng 

Dân số - TT và GDSK

9 NGÔ THỊ HUYỀN
Hộ sinh trung cấp 

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên phòng

 phòng 

Dân số - TT và GDSK

10
VƢƠNG THỊ 

DƢƠNG

Cử nhân thực hành 

Dƣợc /

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên phòng

 phòng 

Dân số - TT và GDSK

11
NGUYỄN THỊ 

PHƢỢNG

CN Công tác xã 

hội

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

 phòng Điều dƣỡng

12 PHAN THẾ QUANG

Đại học

 Kỹ sƣ mạng

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

 phòng Điều dƣỡng

13
TRẦN THỊ THUÝ 

VÂN

Trung cấp kế toán

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên phòng 

TCHC

14
NGUYỄN THỊ 

NGỌC LÊ

Đại học kế toán
7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên phòng 

TCHC

15
NGUYỄN THỊ 

HUYỀN

Đại học kế toán
7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên phòng 

TCHC

16
TRẦN THỊ LAN 

PHƢƠNG

Trung cấp kế toán

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên phòng 

TCHC

17 ĐỖ THỊ LAN

Đại học kế toán
7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên phòng 

TCHC

18
ĐẶNG XUÂN 

CHIÊM
Bảo vệ

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

phòng TCHC

19 LÊ VĂN NAM Bảo vệ

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

phòng TCHC



20 MAI THẾ HỒNG Lái xe

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

phòng TCHC

21
NGUYỄN DUY 

THUẬN
Lái xe

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

phòng TCHC

22 PHẠM THANH HẢI Lái xe

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

phòng TCHC

23 HOÀNG THÁI HẬU Lái xe

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

phòng TCHC

24
NGUYỄN THỊ THU 

NGA
CN Luật

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên phòng 

TCHC

25
HUỲNH NGỌC

 BẢO

Công nghệ kỹ 

thuật điện

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên phòng 

TCHC

26 LÊ THÁI THÀNH Cử nhân kế toán

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên phòng 

TCHC

27 MÃ VĂN HẢI
Điều dƣỡng

 trung học

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

 khoa Nội - Nhiễm - 

TV điều trị nghiện chất 

28
ĐẶNG THỊ NGỌC 

LAN
Bác sỹ Y khoa

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

 khoa Nội - Nhiễm - 

TV điều trị nghiện chất 

29 LÊ THÀNH TRUNG

Kỹ sƣ 

Công nghệ thực 

phẩm

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

khoa VSATTP - 

YTCC và  DD 

30 LÝ THỊ THU THẢO
Cử nhân Y tế công 

cộng

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

khoa ATVSTP

YTCC - DD  

31 HỒ THỊ HOÀN 
Dƣợc sỹ Cao đẳng

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên

 khoa Dƣợc - TTB - 

VTYT

32 NGUYỄN THỊ MINH
Dƣợc sỹ Trung cấp

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên

 khoa Dƣợc - TTB - 

VTYT

33 PHẠM XUÂN THAO
 KTV

Trang thiết bị y tế

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên

 khoa Dƣợc - TTB - 

VTYT

34
NGÔ THỊ HỒNG 

DUYÊN
Dƣợc sỹ đại học

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên

 khoa Dƣợc - TTB - 

VTYT

35
TRẦN THỊ THU 

THẢO

Dƣợc sỹ Cao đẳng

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên

 khoa Dƣợc - TTB - 

VTYT



36 NGUYỄN THỊ HIÊN
Trung cấp 

Văn thƣ lƣu trữ

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

khoa KSNK

37 NGÔ THỊ YẾN NHI Bác sỹ Y khoa

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên Khoa XN 

và CĐHA

38 LÊ THỊ LOAN Hộ lý

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

39
NGÔ THỊ HẰNG 

NGA
Hộ lý

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

40 CHÂU THỊ ĐIỆP Hộ lý

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

41
TRẦN THỊ THANH 

THUÝ
Hộ lý

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

42 NGUYỄN THỊ VÂN Hộ lý

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

43
NGUYỄN THỊ 

HỒNG PHÚC
Hộ lý

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

44 H'DIÊL AỸUN

Trung cấp

 Thƣ viện Thông 

tin

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

45
TRẦN XUÂN 

THẮNG

Cao đẳng công

 nghệ thực phẩm

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

46
NGUYỄN THỊ MỸ 

NHÂN

Cao đẳng điều 

dƣỡng/

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

TYT thị trấn Quảng 

phú

47 NGUYỄN THỊ THƠ
Dƣợc sỹ

 trung cấp

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã Quảng Tiến

48
NGUYỄN THỊ 

XUÂN PHƢƠNG

Hộ sinh trung cấp/

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã Quảng Tiến

49
NGUYỄN THỊ KIỀU 

TRANG

Y sĩ đa khoa/

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

TYT xã EaPôk

50 ĐẶNG LÊ LY NA
Dƣợc sỹ 

trung cấp

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã CƣSuê

51
TRIỆU THỊ KIM 

LIÊN

Cử nhân điều 

dƣỡng/

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT 

xã CƣSuê



52 NGUYỄN THỊ LÀNH
Dƣợc sỹ

 trung cấp

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT 

xã EaD'rơng

53 H'YOANH NIÊ

KTV xét nghiệm/

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT 

xã EaD'rơng

54 H'UYN ÊBAN

Điều dƣỡng trung 

cấp/

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã CuôrĐăng

55 NGUYỄN THỊ HIỀN

Y sỹ y học cổ 

truyền/

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT 

xã EaKpal

56 Y CHỚI NIÊ
Y sĩ chuyên khoa 

vệ sinh phòng dịch

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã EaTul

57 H'UYN KĐOK

Hộ sinh trung cấp/

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã EaTul

58 LÊ THỊ THÚY NGA
Dƣợc sỹ 

trung cấp

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

TYT xã CƣDliêM'nông

59 H'YOANH AYUN

Điều dƣỡng trung 

cấp/

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên 

TYT xã CƣDliêM'nông

60 Y NGOAN AYUN Y sĩ đa khoa

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã EaH'ding

61 H Ô MLÔ
Dƣợc sỹ 

trung cấp

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã EaH'ding

62 H'DÊ NIÊ

Điều dƣỡng trung 

cấp/

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã EaH'ding

63 H GÔN NIÊ
Dƣợc sỹ 

trung cấp

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã EaTar

64 H'LAI ÊBAN

Hộ sinh trung cấp/

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã EaTar

65 TRẦN THỊ THUÝ
Dƣợc sỹ 

trung cấp

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT 

xã EaKuêh

66 NGUYỄN THỊ XUÂN

Hộ sinh cao đẳng /

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT 

xã EaKuêh

67
NGUYỄN NGỌC 

NGÂN

Dƣợc sỹ

trung cấp

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã EaKiết



68 NGUYỄN THỊ THẢO

Điều dƣỡng cao 

đẳng /

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã EaKiết

69
ĐƢỜNG THÚY 

NINH

Dƣợc sỹ

Cao đẳng

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã EaMdroh

70 TRẦN ĐÌNH ANH Y sỹ đa khoa

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã EaMdroh

71 ĐINH THU HỒNG

Dƣợc sỹ trung cấp/

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã EaMdroh

72
NGUYỄN THỊ MỲ 

NƢƠNG
Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT 

xã Quảng Hiệp

73 H'THÚY AYUN

Điều dƣỡng trung 

cấp/

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT 

xã CƣM'gar

74 NGUYỄN THỊ VÂN
Dƣợc sỹ

 trung cấp

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã EaMnang

75
TRƢƠNG THỊ 

TRANG

Hộ sinh trung cấp/

Chuyên trách dân 

số

7:00 đến 11:30 và 13:30 

đến17:00 từ thứ 2 đến thứ 

6 và trực thứ 7, CN theo 

lịch

Nhân viên TYT

 xã EaMnang

Nơi nhận:

- Nhƣ trên;  GIÁM ĐỐC

- Lƣu: VT, KHNV (Tr).

Bùi Nam Ơn

         Trên đây là Báo cáo danh sách đăng ký hành nghề của Trung tâm Y tế huyện Cƣ M'gar năm 2025. Trân 

trọng cảm ơn./.
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